
Lần /1000km

1 35H00410 Xe tải Ninh Bình
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐTXD CƢỜNG 

THỊNH THI

Công ty Cổ phần Công nghệ trực tuyến 

SKYSOFT
10 5,21028 1.919,28

2 35C10765 Xe Container Ninh Bình CÔNG TY TNHH ĐT XD&TP ĐẠI AN
Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt 

(VIETMAP)
31 7,04564 4.399,89

3 35H01628 Xe đầu kéo Ninh Bình
CÔNG TY TNHH ĐT&PT DỊCH VỤ 

THÀNH CÔNG

Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & 

Viễn thông Việt Nam
633 71,07403 8.906,21

4 35E00376 Xe taxi Ninh Bình
CÔNG TY TNHH ĐTXD&TM MINH 

LONG

Công ty TNHH Phát triển công nghệ 

điện tử Bình Anh
11 5,91056 1.861,08

5 35F00006 Xe tuyến cố định Ninh Bình CÔNG TY TNHH LUYỆN DUNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 21 7,75157 2.709,13

6 35E00043 Xe taxi Ninh Bình CÔNG TY TNHH MAI LINH NINH BÌNH
Công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Công Nghệ 

Số Toàn Cầu
32 6,13114 5.219,26

7 35E00140 Xe taxi Ninh Bình CÔNG TY TNHH MAI LINH NINH BÌNH
Công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Công Nghệ 

Số Toàn Cầu
19 6,22026 3.054,53

8 35C08618 Xe đầu kéo Ninh Bình CÔNG TY TNHH VT&TM HUY GIANG
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dƣơng
68 9,69673 7.012,67

9 35F00031 Xe hợp đồng Ninh Bình CÔNG TY TNHH VƢƠNG HÙNG LINH Viettel Tracking 32 5,14607 6.218,34

10 18B01706 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG TRUNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 136 12,58135 10.809,65

11 35H00884 Xe tải Ninh Bình HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG TRUNG
Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt 

(VIETMAP)
55 6,64450 8.277,52

12 76C12351 Xe Container Ninh Bình HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG TRUNG
Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt 

(VIETMAP)
51 5,17467 9.855,71

13 35H01322 Xe Container Ninh Bình HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG TRUNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 40 6,17013 6.482,84

14 35C10401 Xe Container Ninh Bình HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG TRUNG
Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt 

(VIETMAP)
13 5,58256 2.328,68

PHỤ LỤC: DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU DO VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 5 LẦN/1000 KM TRONG 
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15 14B04292 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview 

Việt Nam
350 25,04306 13.975,93

16 35H00128 Xe tải Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 298 14,84428 20.075,07

17 68H01597 Xe tải Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty Cổ phần VCOMSAT 217 8,97438 24.179,95

18 35B01310 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 204 18,52575 11.011,70

19 14F00999 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH
Công ty TNHH Phát triển công nghệ 

điện tử Bình Anh
165 14,20847 11.612,79

20 18F00285 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH
Công ty TNHH Phát triển công nghệ 

điện tử Bình Anh
130 10,06286 12.918,79

21 35H01465 Xe Container Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH
Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & 

Viễn thông Việt Nam
107 9,94308 10.761,25

22 18F00507 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH
Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & 

Viễn thông Việt Nam
91 9,65206 9.428,04

23 35B01234 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 81 7,26722 11.145,94

24 19H00176 Xe Container Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 70 9,50129 7.367,42

25 37F00445 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dƣơng
66 5,20774 12.673,44

26 20H00465 Xe Container Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH
Công ty TNHH Phát triển công nghệ 

điện tử Bình Anh
60 6,94763 8.636,04

27 14B03868 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 60 6,32864 9.480,71

28 35H00009 Xe tải Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 52 6,68432 7.779,41

29 35C08601 Xe Container Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 48 7,42473 6.464,88

30 18H01419 Xe tải Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 41 15,42539 2.657,96

31 35C10501 Xe tải Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 35 5,57774 6.274,95

32 79H02184 Xe tải Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview 

Việt Nam
31 5,28769 5.862,67

33 37B01876 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 6,43282 4.352,68

34 29F03977 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 25 10,70149 2.336,12

35 89C12767 Xe Container Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dƣơng
25 6,27480 3.984,19

36 35B01215 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 22 5,24808 4.192,01

2



Lần /1000km

Vi phạm tốc độ Tổng km 

hành 

trình

STT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Sở GTVT Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệu

37 35B01374 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 22 22,00000 906,62

38 35H00802 Xe tải Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 20 11,68485 1.711,62

39 35C11642 Xe tải Ninh Bình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 11 6,15535 1.787,06

40 35B01363 Xe tuyến cố định Ninh Bình HTX VẬN TẢI ĐỨC NGỌC Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 16 16,00000 534,27

41 43B03715 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 329 22,21199 14.811,82

42 37C34501 Xe Container Ninh Bình HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH Công ty Cổ phần VCOMSAT 148 16,74622 8.837,82

43 35C10871 Xe đầu kéo Ninh Bình HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dƣơng
94 8,55540 10.987,21

44 28C05313 Xe Container Ninh Bình HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH
Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & 

Viễn thông Việt Nam
87 6,76037 12.869,11

45 14B03800 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH
Công ty CP Thiết bị Điện - Điện tử 

Bách Khoa
56 9,95555 5.625,00

46 29B30472 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH
Công ty Cổ phần Tích hợp Công nghệ 

Sáng Tạo
56 6,56653 8.528,10

47 29C55138 Xe Container Ninh Bình HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview 

Việt Nam
47 5,46927 8.593,47

48 35C11094 Xe Container Ninh Bình HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 14 7,50863 1.864,52

49 38B01236 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 13 6,95088 1.870,27

50 37F00372 Xe hợp đồng Ninh Bình HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 11 5,28242 2.082,38

51 35C11764 Xe đầu kéo Ninh Bình HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông 

Ánh Dƣơng
9 9,00000 661,54

52 35B00582 Xe tuyến cố định Ninh Bình HTX VẬN TẢI Ô TÔ TP NINH BÌNH
Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & 

Viễn thông Việt Nam
15 10,47859 1.431,49
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